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Bài 3:   qu, ph 

qquu          pphh  

   

quần quà quét 

 
 

 

phở phòng pháo 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

cchh  gghh  ggii  

kkhh  nngg  nngghh  

nnhh  pphh  qquu  

tthh  ttrr    
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

qu 

ph 

ph 

 pha 
 phe 
 phê 
 phi 
 pho 
 phô 
 phơ 
 phu 

a 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  phư 

qu 

 qua 
 que 
 quê 
 quơ 

a 
e 
ê 
ơ 
y  quy 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

qu 
 

qu a e ê ơ y 

qu qua que quê quơ quy 

qu quá qué quế quớ quý 

qu quà què quề quờ quỳ 

qu quả quẻ quể quở quỷ 

qu quã quẽ quễ quỡ quỹ 

qu quạ quẹ quệ quợ quỵ 
 

ph 
 

ph a e ê i o ô ơ u ư 

ph pha phe phê phi pho phô phơ phu phư 

ph phá phé phế phí phó phố phớ phú phứ 

ph phà phè phề phì phò phồ phờ phù phừ 

ph phả phẻ phể phỉ phỏ phổ phở phủ phử 

ph phã phẽ phễ phĩ phõ phỗ phỡ phũ phữ 

ph phạ phẹ phệ phị phọ phộ phợ phụ phự 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

qu quần 
 

qu quà 
 

qu quét 
 

ph phở 
 

ph phòng 
 

ph pháo 
 

 

 

 



 

54 Tiếng Nước Tôi  

 

Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 

 

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
 

 oa ph 

 ao p 

 ông ph 

 ong p 

 ô ph 

 ơ p 

 êt k 

 et qu 

 ă qu 

 a k 

 ân q 

 ăn qu 

quần 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

qquu          pphh  
 

  

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm qu và gạch dưới những 

từ có phụ âm ph.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Mẹ giặt và ủi quần cho Quang. 
 

 

Quý tặng Quân quà sinh nhật. 

 

Lan phụ mẹ quét nhà. 

 

Phi thích ăn phở lắm! 

 

Phòng ngủ của bé Phú màu xanh. 

 

Em đốt pháo vào ngày Tết. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Mẹ làm gì cho Quang? 
a. Giặt và ủi áo. 

b. Giặt và ủi quần. 

c. Giặt và ủi vớ. 

Quý tặng Quân cái gì? 
a. Bánh. 

b. Kẹo. 

c. Quà. 

Lan phụ mẹ làm gì? 
a. Hút bụi. 

b. Lau nhà. 

c. Quét nhà. 

Phi thích ăn gì? 
a. Bún. 

b. Mì. 

c. Phở. 

Phòng của bé Phú màu gì? 
a. Hồng. 

b. Vàng. 

c. Xanh. 

Em đốt pháo vào dịp nào? 
a. Sinh nhật. 

b. Giáng Sinh. 

c. Tết. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Phong ngu cua be Phu mau 

xanh. 
 

Lan phu me quet nha. 

 

Quy tăng Quân qua sinh 

nhât. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Phi thích ăn phờ lằm.  (2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

pháo, phở, quà 

Phi thích ăn _________ 

lắm! 
 

Quý tặng Quân _________ 

sinh nhật. 
 

Em đốt _________ vào 

ngày Tết. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

màu xanh 

của bé Phú phòng ngủ 

quà 

Quý 

tặng Quân 

sinh nhật 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q u ầ n u r 

h ê g m i p ơ 

ò p b x l h g 

n h ư y d ở h 

g á c q u é t 

ỳ o q u à r u 

s x t p q r a 

 

   
 

 
 

quần quà quét phở phòng pháo 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

pháo phòng phở 

quà quần quét 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 


á à ầ é g h n o ò ở 
       

p q t u       
 
  


